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Câu 1 (1.5 điểm): Cho các tập hợp: 𝐵 = {1; 2; 3; 4; 5; 6}; 𝐸 = {−5; 0; 1; 3; 4}. 

Hãy tìm 𝐵 ∩ 𝐸;  𝐵 ∪ 𝐸;  𝐵 ∖ 𝐸. 

Câu 2 (1.0 điểm): Cho dãy số (𝑢𝑛) là cấp số cộng. Biết số hàng đầu 𝑢1 = 9, công sai 

𝑑 = −3. Tìm số hạng  𝑢25 của cấp số cộng. 

Câu 3 (2.0 điểm): Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C ) của hàm số : 

𝑦 = 𝑥3 − 3𝑥 

Câu 4 (2.5 điểm):   

a) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số   

𝑦 = 𝑓(𝑥) = 𝑥4 − 18𝑥2 + 5  trên đoạn [−1 ; 6]. 

b) Tính tích phân  

𝐾 = ∫(2𝑥3 − 7𝑥2 + 𝑥 − 5)
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𝑑𝑥 

Câu 5 (3.0 điểm): Trong hệ trục tọa độ 𝑂𝑥𝑦𝑧 cho các điểm  

A(1;  3; −2);  B(3;  0; −1);  C(4;  2;  1). 

a) Viết phương trình tham số của đường thẳng AC; 

b) Viết phương trình mặt phẳng (ABC);  
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC 
                             HỌC KỲ:     II                 NĂM HỌC:  2023 – 2024 

Bậc đào tạo:                     TRUNG CẤP (T4) 

Học phần: TOÁN  

Lớp:   22T4              Ngày thi:  …. / …../ 2024 

                            Thời gian thi: 90 phút  (không kể thời gian phát đề) 

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu) 

 

Câu Ý Đáp án Điểm 

1  Cho các tập hợp: 𝐵 = {1; 2; 3; 4; 5; 6}; 𝐸 = {−5; 0; 1; 3; 4}. 
Hãy tìm 𝐵 ∩ 𝐸; 𝐵 ∪ 𝐸; 𝐵 ∖ 𝐸.. 

1.5 

  𝐵 ∩ 𝐸 = {1; 3; 4} 
𝐵 ∪ 𝐸 = {−5; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6} 
𝐵 ∖ 𝐸 = {2; 5; 6} 

0.5 

0.5 
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2  Cho dãy số (𝑢𝑛) là cấp số cộng. Biết số hàng đầu 𝑢1 = 9, công sai 𝑑 = −3. 

Tìm số hạng  𝑢25 của cấp số cộng. 

1.0 

  𝑢25 = 𝑢1 + 24𝑑 

⟺ 𝑢25 = 9 + 24. (−3) = −63 
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 Cho hàm số  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C ) của hàm số 

𝑦 = 𝑥3 − 3𝑥 

2.0 

 

  • TXĐ:  D = R 

• Sự biến thiên 

𝑦′ = 𝑓′(𝑥) = 3𝑥2 − 3 

𝑦′ = 0 ⟺ 3𝑥2 − 3 = 0 ⟺ [
𝑥 = −1 ⟹ 𝑦 = 2
𝑥 = 1 ⟹ 𝑦 = −2

 

lim
𝑥→+∞

𝑦 = +∞; lim
𝑥→−∞

𝑦 = −∞ 

Bảng biến thiên 

x −∞  -1  1  +∞ 

𝑦′  + 0 - 0 +  

 

 

y 

  

 

 

 

−∞ 

2 
CĐ 

 

 

  

 

 

-2 
CT 

+∞  

 

 

 

 

Hàm số đồng biến trên khoảng (−∞;−1) ∪ (1;+∞);  

Hàm số nghịch biến trên khoảng (−1; 1) 

Hàm số đạt cực đại tại điểm 𝑥 = −1 ⟹ 𝑦𝐶Đ = 2; 

Hàm số đạt cực tiểu tại điểm 𝑥 = 1 ⟹ 𝑦𝐶𝑇 = −2. 

• Đồ thị : 

Bảng giá trị  

x -2 -1 0 1 2 

y -2 2 0 -2 2 
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4  a)Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số   

𝑦 = 𝑓(𝑥) = 𝑥4 − 18𝑥2 + 5  trên đoạn [−1 ; 6]. 

b)Tính tích phân 𝐼 = ∫ (2𝑥3 − 7𝑥2 + 𝑥 − 5)
3

0
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2.5 

 a TXĐ:  D = R 

𝑦′ = 𝑓′(𝑥) = 4𝑥3 − 36𝑥 

𝑦′ = 𝑓′(𝑥) = 0 ⟺ 4𝑥3 − 36𝑥 = 0 ⟺ [
𝑥=0 (𝑛)

𝑥=3 (𝑛)

𝑥 = −3(𝑙)
  

𝑦(−1) = 𝑓(−1) = −12;           𝑦(0) = 𝑓(0) = 5; 
𝑦(3) = 𝑓(3) = −76;          𝑦(6) = 𝑓(6) = 653 

Vậy  

Hàm số f(x) đạt giá trị lớn nhất trên đoạn [−1 ; 4] là: 653 tại 𝑥 = 6;  

Hàm số f(x) đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn[−1 ; 4]  là : −76 tại 𝑥 = 3. 
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 b 

𝐾 = ∫(2𝑥3 − 7𝑥2 + 𝑥 − 5)

3

0

𝑑𝑥 

= (2.
𝑥4

4
− 7.

𝑥3

3
+

𝑥2

2
− 5𝑥)|

0

3

= −33 
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5  Trong hệ trục tọa độ 𝑂𝑥𝑦𝑧 cho các điểm  

A(1;  3;  −2);  B(3;  0; −1);  C(4;  2;  1). 

a) Viết phương trình tham số của đường thẳng AC; 

b) Viết phương trình mặt phẳng (ABC)  

3.0 

 a a) Viết phương trình tham số của đường thẳng AC; 

Ta có 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ = (3; −1; 3) 

Suy ra VTCP 𝑢⃗ = 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ = (3; −1; 3) 

PT tham số của đường thẳng AC{
Đi qua điểm  A(1;  3; −2)

Có VTCP 𝑢⃗ = (3; −1; 3)
 

{

𝑥 = 𝑥0 + 𝑎𝑡
𝑦 = 𝑦0 + 𝑏𝑡
𝑧 = 𝑧0 + 𝑐𝑡

⟺ {
𝑥 = 1 + 3𝑡
𝑦 = 3 − 𝑡

𝑧 = −2 + 3𝑡
 ( Với t là tham số) 
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b c) Viết phương trình mặt phẳng (ABC). 

Ta có                        𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ = (2; −3; 1) 

                                                𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ = (3; −1;  3) 

Suy ra VTPT 𝑛⃗ = [ 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗; 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ ] = (−8;−3;  7) 

Phương trình mặt phẳng (ABC) {
Đi qua điểm  A(1;  3;  −2)

Có VTPT 𝑛⃗ = (−8;−3;  7)
 

𝐴(𝑥 − 𝑥0) + 𝐵(𝑦 − 𝑦0) + 𝐶(𝑧 − 𝑧0) = 0 

⟺ −8(𝑥 − 1) − 3(𝑦 − 3) + 7(𝑧 + 2) = 0 

⟺ −8𝑥 − 3𝑦 + 7𝑧 + 31 = 0 
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